
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1, ngõ 78 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

27/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TCS HÀ NỘI 

0108074021

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. Giáo dục nghề nghiệp 8532

3. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

4. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

5. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

6. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện;

8230

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

9. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TCS HÀ NỘI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCS HA NOI COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TCS HANO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.62592607
Email: tcshanoi@gmail.com 

Fax:
Website:
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10. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu;
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; Sản xuất 
quạt không dùng cho gia đình; 
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như: cân hành lý, cân 
cầu đường, cân khác...; 
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; 
Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: 
- Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, máy làm sạch 
hơi...; 
- Sản xuất máy đóng gói như: Làm đầy, đóng, dán, đóng bao 
và máy dán nhãn..; 
- Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống; 
- Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống; 
- Sản xuất máy đổi nóng; Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; 
Sản xuất máy cung cấp gas; 
- Sản xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và trục lăn (trừ cho 
kim loại và thuỷ tinh); 
- Sản xuất máy ly tâm (trừ máy tách kem và sấy khô quần áo); 
- Sản xuất miếng đệm và miếng hàn tương tự được làm từ kim 
loại hỗn hợp hoặc lớp kim loại đó; 
- Sản xuất máy bán hàng tự động; Sản xuất các bộ phận cho 
máy có những mục đích chung; 
- Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái);
- Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí 
chính xác (trừ quang học); 
- Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện;

2819

11. Quảng cáo 7310

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

13. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: 
- Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi; 
- Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; 
- Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất; 
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; 
- Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu 
khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự; 
- Dịch vụ phục vụ đàn organ và nhạc cụ tương tự;

3319

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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15. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch theo hợp đồng;
(Điều 4, 7, 8 Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4932

18. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; (Điều 
150 Bộ luật Lao động năm 2012, vệ sinh lao động; Chương 4 
Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác 
huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động);

8559

24. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);
- Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ 
dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong 
kinh doanh: Động cơ, Dụng cụ máy, Thiết bị khai khoáng và 
thăm dò dầu, Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên 
lạc chuyên môn, Thiết bị sản xuất điện ảnh, Thiết bị đo lường 
và điều khiển, Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học 
khác; 
- Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không 
có người điều khiển: Môtô, xe lưu động, cắm trại..., Động cơ 
tàu hỏa; - Cho thuê container;
- Cho thuê palet;
- Cho thuê động vật (như vật nuôi, ngựa đua).

7730

26. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

27. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại (Điều 150 Luật Thương mại 
2005);

4610
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29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi;

4659

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;
- Kiểm tra âm thanh và chấn động; 
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...; 
- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra 
thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm; 
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...; 
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; 
- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: môtô, ôtô, thiết bị 
điện...; 
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; 
- Phân tích lỗi; 
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước...; 
- Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có 
động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử; 
- Kiểm tra an toàn đường xá thường kỳ của xe có động cơ; 
- Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình (như máy 
bay, tàu thủy, đập...);
- Kiểm tra, đo đạc hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ;
- Đo kiểm tra môi trường lao động 
(Điều 6, Thông tư 19/2011/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ 
sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp);

7120

31. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

32. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

33. Sản xuất pin và ắc quy 2720

34. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

35. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy làm ngói, gạch lát nền hoặc tường, bột 
làm đồ gốm, sứ; chất tổng hợp, ống dẫn, điện cực than chì, 
phấn viết bảng, lò đúc...;

2829

36. Cho thuê xe có động cơ 7710

37. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

38. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4722

39. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

40. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811
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2.000.000.000 VNĐ

41. Sản xuất máy luyện kim 2823

42. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

43. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

44. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

45. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

46. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

47. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HÀ NỘI
0106316525

Do: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội 

Cấp ngày: 24/09/2013

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, ngõ 78, phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083000003
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 74, ô 7 lô 3 Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 74, ô 7 lô 3 Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN HÒA Nam

27/12/1983 Kinh Việt Nam

24/09/2012 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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